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PHẦN V 
 

THÔNG TIN DỊCH VỤ VỀ KHÁCH SẠN, NHÀ NGHĨ, NHÀ HÀNG; 

BƢU ĐIỆN; BỆNH VIỆN, CƠ SỞ Y TẾ; NGÂN HÀNG; BẾN XE, NHÀ 

GA XE LỬA 

 

 

* THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI: 

I/ Khách sạn, Nhà nghỉ, Nhà hàng: 

I.1- Khách sạn: 

1- Khách sạn Sài Gòn – Quảng Bình 

- Địa chỉ: 20 Quách Xuân Kỳ - P.Hải Đình – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: (052).822276-822411-844647 

- Số lượng: 95 phòng ngủ với 153 giường 

- Tiêu chuẩn: 4 sao  

- Phòng Hội nghị: Có; Phòng Hội thảo: Có 

2- Khách sạn COSEVCO Nhật Lệ 

- Địa chỉ: 16 Quách Xuân Kỳ - P.Hải Đình – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại : (052).822180-840088 

- Số lượng: 50 phòng ngủ với 96 giường. 

- Tiêu chuẩn: 2 sao 

- Phòng Hội nghị: Có; Phòng Hội thảo: Có 

3- Khách sạn Phong Nha 

- Địa chỉ: 05 Đường Trương Pháp - P.Hải Thành – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại : (052).824972-824971 

- Số lượng: 60 phòng ngủ  với 141 giường 

- Tiêu chuẩn: 2 sao 

- Phòng Hội nghị: Có; Phòng Hội thảo: Có 

4- Khách sạn 8 – 3 

- Địa chỉ: 129 Lý Thường Kiệt - P.Đồng Mỹ – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.827888 

- Số lượng: 26 phòng ngủ với 56 giường 

- Tiêu chuẩn: 2 sao  

5- Khách sạn Anh Linh 

- Địa chỉ: 38 Dương Văn An - P.Đồng Mỹ – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: (052).820297-829541-824364 

- Số lượng: 27 phòng ngủ với 67 giường 

- Tiêu chuẩn: Đủ tiêu chuẩn 
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6- Khách sạn Ban Mai 2 

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - P.Hải Thành – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.810757 

- Số lượng: 58 phòng ngủ với 127 giường 

7- Khách sạn Bình Dương 

- Địa chỉ: 114 Dương Văn An - P.Đồng Mỹ – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.822399 

- Số lượng: 11 phòng ngủ  với 23 giường 

8- Khách sạn Du lịch Kẻ bàng 

- Địa chỉ: 28 Hồ Xuân Hương - P.Đồng Mỹ – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: (052).841063-824673 

- Số lượng: 12 phòng ngủ với 27 giường 

- Tiêu chuẩn: 1 sao 

9- Khách sạn Đại Nam 

- Địa chỉ: 11 Đường Trương Pháp - P.Hải Thành – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.822239 

- Số lượng: 18 phòng ngủ  với 36 giường 

10- Khách sạn Đồng Hới 

- Địa chỉ: 50 Quang Trung - P.Hải Đình – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.822289 

- Số lượng: 40 phòng ngủ  với 95 giường 

- Phòng Hội nghị: Có 

11- Khách sạn đường sắt ga Đồng Hới 

- Địa chỉ: TK 4  - P.Nam Lý – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại : (052).838904-838905 

- Số lượng: 18 phòng ngủ  với 36 giường 

12- Khách sạn Hà Nội 

- Địa chỉ: 36 Phan Chu Trinh  - P.Đồng Mỹ – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: (052).829888-825666 

- Số lượng: 30 phòng ngủ  với 60 giường 

13- Khách sạn Hải Âu 

- Địa chỉ: Đường Đồng Hải  - P.Hải Thành – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.840191 

- Số lượng: 17 phòng ngủ với 32 giường 

14- Khách sạn Hoa Hồng 

- Địa chỉ: 02 Quang Trung  - P.Hải Đình – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.823333 
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- Số lượng: 22 phòng ngủ với 52 giường 

15- Khách sạn Hoa Mai 

- Địa chỉ: 187 Lý thường Kiệt  - P.Đồng Phú – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: (052).825831-822746 

- Số lượng: 10 phòng ngủ với 22 giường 

16- Khách sạn Hoà Bình 

- Địa chỉ: 52 Lý thường Kiệt - P.Đồng Phú – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: (052).822499-822347 

- Số lượng: 21 phòng ngủ với 59 giường 

- Có phòng Hội nghị, Hội thảo 

17- Khách sạn Hoàng Anh 

- Địa chỉ: 323 Lý thường Kiệt  - P.Đồng Phú – TP. Đồng Hới 

- Điện thoại: (052)828999-821517 

- Số lượng: 14 phòng ngủ với 28 giường 

18- Khách sạn Hoàng Hà 

- Địa chỉ: TK Phú Thượng - P.Phú Hải – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.828982 

- Số lượng: 21 phòng ngủ với 44 giường 

19- Khách sạn Hoàng Linh 

- Địa chỉ: 48 Mạc Đỉnh Chi - P.Hải Đình – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: (052).821608-829960 

- Số lượng: 23 phòng ngủ với 46 giường 

- Tiêu chuẩn: 1 sao  

20- Khách sạn Hương Giang 

- Địa chỉ: 12A Quang Trung - P.Hải Đình – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: (052).829595-825387 

- Số lượng: 20 phòng ngủ với 46 giường 

21- Khách sạn Hương Quỳnh 

- Địa chỉ: 18 Quang Trung - P.Hải Đình – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.825260 

- Số lượng: 09 phòng ngủ với 22 giường 

22- Khách sạn Hương Trà 

- Địa chỉ: TK 8 - P.Đồng Phú – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.824672 

- Số lượng: 10 phòng ngủ với 19 giường 

23- Khách sạn Hương Xuân 

- Địa chỉ: 79 Lý Thường Kiệt - P.Đồng Mỹ – TP.Đồng Hới 
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- Điện thoại: 052.824426 

- Số lượng: 11 phòng ngủ với 24 giường 

24-  Khách sạn Hữu Nghị 

- Địa chỉ: 22 Quách Xuân Kỳ - P.Đồng Mỹ – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: (052).822567-822137-822374 

- Số lượng: 34 phòng ngủ với 67 giường 

- Tiêu chuẩn: 1 sao  

- Có phòng Hội nghị, Hội thảo 

25- Khách sạn Khánh Quỳnh 

- Địa chỉ: Thôn 7 – Xã Lộc Ninh – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.842708 

- Số lượng: 10 phòng ngủ với 20 giường 

26- Khách sạn Kiều Giang 

- Địa chỉ: TK 4 - P.Hải Đình – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.820108 

- Số lượng: 10 phòng ngủ với 20 giường 

27- Khách sạn Kiến Giang 

- Địa chỉ: TK 2 - P.Hải Thành – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.822216 

- Số lượng: 06 phòng ngủ với 12 giường 

28- Khách sạn Kim Liên 

- Địa chỉ: TK 14 - P.Bắc Lý – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.823073 

- Số lượng: 20 phòng ngủ với 34 giường 

29- Khách sạn Kim Long 

- Địa chỉ: 09 Đường Trương Pháp - P.Hải Thành – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.827590 

- Số lượng: 11 phòng ngủ với 26 giường 

30- Khách sạn Linh Trang 

- Địa chỉ: 191 Lý Thường Kiệt - P.Đồng Phú – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.840277 

- Số lượng: 10 phòng ngủ với 20 giường 

31- Khách sạn Lương Thực 

- Địa chỉ: 19 Lý Thường Kiệt - P.Đồng Mỹ – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.823856 

- Số lượng: 33 phòng ngủ với 77 giường. 

- Có phòng Hội nghị, Hội thảo 
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32- Khách sạn Mai Hồng 

- Địa chỉ: TK 7 - P.Hải Thành – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.824219 

- Số lượng: 12 phòng ngủ với 27 giường 

33- Khách sạn Màu Hồng 

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - P.Hải Thành – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.821804 

- Số lượng: 11 phòng ngủ với 24 giường 

34- Khách sạn Mỹ Ngọc 

- Địa chỉ: 05 Lý Thường Kiệt - P.Đồng Mỹ – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.822074 

- Số lượng: 12 phòng ngủ với 21 giường 

35- Khách sạn Năm Long 

- Địa chỉ: 22 Hồ Xuân Hương - P.Đồng Mỹ – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.821851 

- Số lượng: 10 phòng ngủ với 30 giường 

36- Khách sạn Phương Nam 

- Địa chỉ: 10 Quang Trung - P.Hải Đình – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: (052).820390-829971 

- Số lượng: 40 phòng ngủ với 90 giường 

- Tiêu chuẩn: 2 sao  

- Có phòng Hội nghị, Hội thảo 

37- Khách sạn Nam Bưu Điện 

- Địa chỉ: 36 Lý Thường Kiệt - P.Đồng Phú – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.823194 

- Số lượng: 10 phòng ngủ với 20 giường 

38- Khách sạn Song Son 

- Địa chỉ: 30 Quang Trung - P.Hải Đình – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.841837 

- Số lượng: 17 phòng ngủ với 35 giường 

39- Khách sạn Tân Bình 

- Địa chỉ: 04 Lê Văn Hưu - P.Hải Đình – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: (052).843076-822181 

- Số lượng: 20 phòng ngủ với 35 giường 

- Tiêu chuẩn: 1 sao 

- Có phòng Hội nghị, Hội thảo 

40- Khách sạn Tân Cương 
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- Địa chỉ: 16A Quang Trung - P.Hải Đình – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: (052).825589-842861 

- Số lượng: 11 phòng ngủ với 24 giường 

41- Khách sạn Tân Ngọc Ánh 

- Địa chỉ: TK Phú Thượng - P.Phú Hải – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: (052).820651-823617 

- Số lượng: 14 phòng ngủ với 26 giường 

42- Khách sạn Thanh Long 

- Địa chỉ: 56 Nguyễn Du - P.Đồng Mỹ – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.822462 

- Số lượng: 07 phòng ngủ với 16 giường 

43- Khách sạn Thanh Phúc 

- Địa chỉ: 242 Lý Thường Kiệt - P.Đồng Phú – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: (052).824054-844789 

- Số lượng: 33 phòng ngủ với 68 giường 

- Tiêu chuẩn: 1 sao  

44- Khách sạn Thành Mỹ 

- Địa chỉ: TK 3 - P.Hải Thành – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: (052).821026-843022 

- Số lượng: 11 phòng ngủ với 24 giường 

45- Khách sạn Thái Bình 

- Địa chỉ: 46 Lý Thường Kiệt - P.Đồng Phú – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.823110 

- Số lượng: 21 phòng ngủ với 47 giường 

46- Khách sạn Thái Bình Dương 

- Địa chỉ: Quốc lộ 1A Thôn 7 - Xã Lộc Ninh – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.822745 

- Số lượng: 10 phòng ngủ với 27 giường 

47- Khách sạn Thiên Long 

- Địa chỉ: 16 Quang Trung – P. Hải Đình – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.820519 

- Số lượng: 17 phòng ngủ với 34 giường 

48- Khách sạn Thuý Nga 

- Địa chỉ: 12 Quang Trung – P. Hải Đình – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: (052).824903-840865 

- Số lượng: 06 phòng ngủ với 14 giường 

49- Khách sạn Trang Đài 
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- Địa chỉ: 07 Nguyễn Hữu Cảnh – P.Hải Đình – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.824470 

- Số lượng: 10 phòng ngủ với 25 giường 

50- Khách sạn Trường Sơn 

- Địa chỉ: TK 4 – P.Hải Đình – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.827007 

- Số lượng: 11 phòng ngủ với 28 giường 

51- Khách sạn Tứ Quý 

- Địa chỉ: TK 4 – P.Hải Thành – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.840776 

- Số lượng: 25 phòng ngủ với 55 giường 

52- Khu du lịch Mỹ Cảnh - Bảo Ninh 

- Địa chỉ: Thôn Mỹ Cảnh – Xã Bảo Ninh – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.842999 

- Số lượng phòng ngủ: 236 với 385 giường 

- Tiêu chuẩn: 4 sao  

- Có phòng Hội nghị, Hội thảo 

53- Khách sạn Phú Quý 

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp – P.Hải Thành – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: (052).840679-810369 

- Số lượng phòng ngủ: 31 phòng ngủ với 80 giường 

- Tiêu chuẩn: 2 sao  

- Có phòng Hội nghị, Hội thảo 

54- Khách sạn Biển Nhật Lệ 

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp – P.Hải Thành – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.810387 

- Số lượng phòng ngủ: 18 phòng ngủ với 36 giường 

55- Khách sạn Phi Trường 

- Địa chỉ: 190 Trần Hưng Đạo – P.Đồng Phú – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.829999 

- Số lượng phòng ngủ: 13 phòng ngủ với 27 giường 

56- Khách sạn Kim Liên 

- Địa chỉ: 02 Lê Văn Hưu – P.Hải Đình – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.822154 

- Số lượng phòng ngủ: 11 phòng ngủ với 22 giường  

57- Khách sạn Bình Minh 

- Địa chỉ: 231 Lý Thường Kiệt – P.Đồng Phú – TP.Đồng Hới 
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- Điện thoại: 052.820764 

- Số lượng phòng ngủ: 20 phòng ngủ với 44 giường 

58- Khách sạn Hoàng Nhật Anh 

- Địa chỉ: 28 Quang Trung – P.Hải Đình – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: (052).840269-822409 

- Số lượng phòng ngủ: 14 phòng ngủ với 24 giường 

- Tiêu chuẩn: 1 sao  

59- Khách sạn Long Bình 

- Địa chỉ: 05A Phan Bội Châu – P.Đồng Mỹ – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.828069 

- Số lượng phòng ngủ: 18 phòng ngủ với 50 giường 

60- Khách sạn Mỹ Hưng 

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp – P.Hải Thành – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.829907 

- Số lượng phòng ngủ: 12 phòng ngủ với 31 giường 

61- Khách sạn Hải Long 

- Địa chỉ: 213 Lý Thường Kiệt – P.Đồng Phú – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.820120 

- Số lượng phòng ngủ: 10 phòng ngủ với 17 giường 

62- Khách sạn Hoàng Yến 

- Địa chỉ: TK 10 – P.Nam Lý – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: (052).820701-820958 

- Số lượng phòng ngủ: 10 phòng ngủ với 24 giường 

63- Khách sạn Hằng Nga 

- Địa chỉ: 117 Lý Thường Kiệt – P.Đồng Phú – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.822936 

- Số lượng phòng ngủ: 28 phòng ngủ với 66 giường 

64- Khách sạn Tân Cương 

- Địa chỉ: 179 Lý Thường Kiệt – P.Đồng Phú – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.824861 

- Số lượng phòng ngủ: 19 phòng ngủ với 48 giường 

65- Khách sạn Diệu Linh 

- Địa chỉ: 305 Lý Thường Kiệt – P.Đồng Phú – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.823429 

- Số lượng phòng ngủ: 10 phòng ngủ với 24 giường 

66- Khách sạn Nhật Trang 

- Địa chỉ: P.Hải Thành – TP.Đồng Hới 
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- Điện thoại: 052.828904 

- Số lượng phòng ngủ: 08 phòng ngủ với 16 giường 

67- Khách sạn Mỹ Quang 

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - P.Hải Thành – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.820691 

- Số lượng phòng ngủ: 08 phòng ngủ với 16 giường 

68- Khách sạn Thiên An 

- Địa chỉ: Đường Lý Thường Kiệt - P.Đồng Phú – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.824415 

- Số lượng phòng ngủ: 10 phòng ngủ với 20 giường  

69- Khách sạn Đường Sắt 

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - P.Hải Thành – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: (052). 

- Số lượng phòng ngủ: 20 phòng ngủ với 45 giường 

70- Khách sạn Công Đoàn Nhật Lệ 

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - P.Hải Thành – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.822369 

- Số lượng phòng ngủ: 68 phòng ngủ với 186 giường  

- Tiêu chuẩn: 2 sao  

- Có phòng Hội nghị, Hội thảo 

71- Khách sạn Thiên Phú 

- Địa chỉ: Ba Dốc - Lộc Đại – Xã Lộc Ninh – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.821715 

- Số lượng phòng ngủ: 10 phòng ngủ với 15 giường 

 

I.2- Nhà nghỉ: 

1- Nhà nghỉ Du Lịch 

- Địa chỉ: 102 Lý Thường Kiệt - P.Đồng Phú – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.828228 

- Số lượng phòng ngủ: 03 phòng ngủ với 09 giường 

2- Nhà nghỉ Ngân hàng Đầu tư 

- Địa chỉ: 03 Nguyễn Trãi - P.Đồng Phú – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.823076 

- Số lượng phòng ngủ: 143 phòng ngủ với 26 giường 

3- Nhà nghỉ 30-4 

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - P.Hải Thành – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.810363 
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- Số lượng phòng ngủ: 12 phòng ngủ với 28 giường 

4- Nhà nghỉ Thương Mại 

- Địa chỉ: 01 Mẹ Suốt - P.Hải Đình – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: (052). 

- Số lượng phòng ngủ: 07 phòng ngủ với 28 giường 

5- Nhà nghĩ  Điện Lực 

- Địa chỉ : Đường Trương Pháp - P. Hải Thành – TP. Đồng Hới 

- Điện thoại : (052).810555. 

- Số lượng phòng ngủ : 20 phòng ngủ với 45 giường.  

6- Nhà nghỉ Thanh Niên 

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - P.Hải Thành – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.810447 

- Số lượng phòng ngủ: 22 phòng ngủ với 54 giường 

7- Nhà nghỉ Hoài Phương 

- Địa chỉ: 02 Phạm Tuân - P.Hải Đình – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.824561 

- Số lượng phòng ngủ: 06 phòng ngủ với 14 giường  

8- Nhà nghỉ Thanh Thanh 

- Địa chỉ: 24 Nguyễn Hữu Cảnh - P.Hải Đình – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.821771 

- Số lượng phòng ngủ: 06 phòng ngủ với 10 giường 

9- Nhà nghỉ Ninh Bình 

- Địa chỉ: 15 Lê Trực - P.Hải Đình – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.824965 

- Số lượng phòng ngủ: 07 phòng ngủ với 15 giường 

10- Nhà nghỉ Yên Giáp 

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - P.Hải Thành – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.820789 

- Số lượng phòng ngủ: 06 phòng ngủ với 12 giường 

11- Nhà nghỉ Khách Trang 

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - P.Hải Thành – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.824165 

- Số lượng phòng ngủ: 04 phòng ngủ với 12 giường  

12- Nhà nghỉ Lâm Đào 

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - P.Hải Thành – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.824514 

- Số lượng phòng ngủ: 07 phòng ngủ với 17 giường  
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13- Nhà nghỉ Thuý Lài 

- Địa chỉ:  P.Hải Thành – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.829298 

- Số lượng phòng ngủ: 06 phòng ngủ với 12 giường  

14- Nhà nghỉ Tịnh Tâm 

- Địa chỉ:  44 Lý Thường Kiệt - P.Đồng Phú – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.823662 

- Số lượng phòng ngủ: 03 phòng ngủ với 09 giường  

15- Nhà nghỉ Hồng Dương 

- Địa chỉ:  Lê Quý Đôn – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.820135 

- Số lượng phòng ngủ: 06 phòng ngủ với 10 giường  

16- Nhà nghỉ Phương Anh 

- Địa chỉ:  48 Lê Quý Đôn – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.820162 

- Số lượng phòng ngủ: 03 phòng ngủ với 06 giường  

17- Nhà nghỉ Hải Yến 

- Địa chỉ: 315 Lý Thường Kiệt – P.Đồng Phú – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.821577 

- Số lượng phòng ngủ: 05 phòng ngủ với 12 giường  

18- Nhà nghỉ Hải Hà 

- Địa chỉ:  Cầu xa – Xã Lộc Ninh – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.823692 

- Số lượng phòng ngủ: 03 phòng ngủ với 09 giường  

19- Nhà nghỉ Thanh Bình  

- Địa chỉ:  72 Cao Bá Quát – P.Đồng Phú – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.840877 

- Số lượng phòng ngủ: 10 phòng ngủ với 22 giường  

20- Nhà nghỉ Ngọc Bảo 

- Địa chỉ: 34 Dương Văn An – P.Đồng Phú – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: (052). 

- Số lượng phòng ngủ: 06 phòng ngủ với 12 giường  

21- Nhà nghỉ Tâm Lý 

- Địa chỉ: Xã Lộc Ninh – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.823740 

- Số lượng phòng ngủ: 05 phòng ngủ với 10 giường  

22- Nhà nghỉ Công ty Cổ phần cơ khí và xây dựng 
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 - Địa chỉ: P.Bắc Lý – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.821043 

- Số lượng phòng ngủ: 06 phòng ngủ với 18 giường  

23- Nhà nghỉ Xuân Long 

 - Địa chỉ:  TK 4 - P.Hải Đình – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.821662 

- Số lượng phòng ngủ: 06 phòng ngủ với 12 giường  

24- Nhà nghỉ Anh Kiệt 

 - Địa chỉ: TK 4 - P.Hải Đình – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.841463 

- Số lượng phòng ngủ: 05 phòng ngủ với 10 giường 

25- Nhà nghỉ Anh Trung 

 - Địa chỉ: Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - P.Hải Đình – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.827583 

- Số lượng phòng ngủ: 08 phòng ngủ với 16 giường  

26- Nhà nghỉ Thanh Tâm 

 - Địa chỉ:  Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - P.Hải Đình – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.827033 

- Số lượng phòng ngủ: 06 phòng ngủ với 10 giường  

27- Nhà nghỉ Hoa Phượng 

 - Địa chỉ: Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - P.Hải Đình – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.828662 

- Số lượng phòng ngủ: 06 phòng ngủ với 10 giường  

28- Nhà nghỉ Bình Yên 

 - Địa chỉ: Cụm 4 - P.Hải Đình – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.821043 

- Số lượng phòng ngủ: 04 phòng ngủ với 08 giường  

29- Nhà nghỉ Thanh Huế 

 - Địa chỉ:  Đường Ngyễn Phạm Tuân - P.Hải Đình – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.820270 

- Số lượng phòng ngủ: 04 phòng ngủ với 08 giường  

30- Nhà nghỉ Mỹ Bình 

- Địa chỉ: P.Hải Thành – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.825452 

- Số lượng phòng ngủ: 06 phòng ngủ với 12 giường  

31- Nhà nghỉ Việt Long 

- Địa chỉ: P.Đồng Sơn – TP.Đồng Hới 
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- Điện thoại: 052.770625 

- Số lượng phòng ngủ: 05 phòng ngủ với 10 giường  

32- Nhà nghỉ Thanh Long 

 - Địa chỉ: TK 4 - P.Hải Đình – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.821519 

- Số lượng phòng ngủ: 03 phòng ngủ với 06 giường  

33- Nhà nghỉ Thái Tuyết 

 - Địa chỉ:  TK 4- P.Hải Đình – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.829103 

- Số lượng phòng ngủ: 04 phòng ngủ với 08 giường  

34- Nhà nghỉ Ngọc Lan 

 - Địa chỉ: Thôn Mỹ cảnh – Xã Bảo Ninh – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.843753 

- Số lượng phòng ngủ: 05 phòng ngủ với 10 giường  

35- Nhà nghỉ 3.59 

 - Địa chỉ:  Xã Quang Phú – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.810625 

- Số lượng phòng ngủ: 25 phòng ngủ với 49 giường  

36- Nhà nghỉ Quỳnh Trang 

 - Địa chỉ: 139 Trần Hưng Đạo - P.Đồng Phú – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.822438 

- Số lượng phòng ngủ: 06 phòng ngủ với 12 giường  

37- Nhà nghỉ Điện ảnh  

- Địa chỉ: Đường Lê Trực - P.Hải Đình – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.821839 

- Số lượng phòng ngủ: 11 phòng ngủ với 33 giường  

38- Nhà Khách Kiểm Lâm 

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - P.Hải Thành – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: (052). 

- Số lượng phòng ngủ: 15 phòng ngủ với 35 giường  

I.3- Nhà hàng: 

1- Nhà hàng Anh Đào 

- Địa chỉ: TK 4 - P.Hải Đình – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: (052).820889-822234 

2- Nhà hàng Bàu Đưng 

- Địa chỉ: Thôn Thuận Vinh – Xã Thuận Đức – TP.Đồng Hới 

- Đin thoại: 052.771355 
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3- Nhà hàng Bình Minh 

- Địa chỉ: Thôn 16 – Xã Lộc Ninh – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.823741 

4- Nhà hàng Châu Tuyết 

- Địa chỉ: TK 3 – P.Hải Đình – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.829489 

5- Nhà hàng Cơm Niêu 

- Địa chỉ: Đường Lê Thành Đồng – P.Hải Thành – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.823435 

6- Nhà hàng Cơm Niêu dân tộc 

- Địa chỉ: TK 10 – P.Đồng Phú – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.829039 

7- Nhà hàng Diêu Bông 

- Địa chỉ: TK Diêm Bắc 2 – P.Đức Ninh Đông – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.829107 

8- Nhà hàng Hải Yến 

- Địa chỉ: TK 4 – P.Hải Thành – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.820976 

9- Nhà hàng Hạ Quỳnh 

- Địa chỉ:  Đường Trương Pháp – P.Hải Thành – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.822227 

10- Nhà hàng Hiển Vi 

- Địa chỉ: 05 Nguyễn Phạm Tuân – P.Hải Đình – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.821266 

11- Nhà hàng Hoa Muống Biển 

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp – P.Hải Thành – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.821587 

12- Nhà hàng Hoa Sữa 

- Địa chỉ:  Đường Trương Pháp – P.Hải Thành – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.823331 

13- Nhà hàng Hoà Lê 

- Địa chỉ: TK 15 – P.Bắc Lý – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.820647 

14- Nhà hàng Hồng Năm 

- Địa chỉ: 324 Trần Hưng Đạo – P.Nam Lý – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.820140. 

15- Nhà hàng Huyền Nga 
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- Địa chỉ:  05B Lê Trực – P.Hải Đình – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.824489 

16- Nhà hàng Hương Trà 

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp – P.Hải Thành – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.821443 

17- Nhà hàng Lan Anh 

- Địa chỉ:  TK 4 – P.Hải Đình – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.820880 

18- Nhà hàng Minh Huệ 

- Địa chỉ:  TK 6 – P.Đồng Sơn – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.826337 

19- Nhà hàng Mỹ Hạnh 

- Địa chỉ:  Đường Trương Pháp – P.Hải Thành – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.821453 

20- Nhà hàng Ngọc Mười 

- Địa chỉ: Thôn 5 – Xã Lộc Ninh – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.820366 

21- Nhà hàng Phương Ngôn 

- Địa chỉ: 22 Mẹ Suốt – P.Hải Đình – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.820704. 

22- Nhà hàng Quốc Thái 

- Địa chỉ:  Tổ 3 TK 14 – P.Bắc Lý – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.823963. 

23- Nhà hàng Quỳnh Trang 

- Địa chỉ: 02 Mẹ Suốt – P.Hải Đình – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.825740. 

24- Nhà hàng Quý Đạo 

- Địa chỉ: 61 Thanh Niên – P.Hải Đình – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.820520 

25- Nhà hàng Sao Mai 

- Địa chỉ: Đường Quách Xuân Kỳ – P.Hải Đình – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.821055 

26- Nhà hàng Tân Thuận 

- Địa chỉ: 48 Nguyễn Văn Trổi – P.Hải Đình – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.842982 

27- Nhà hàng Thanh Hoa 

- Địa chỉ: Đường Lý Thường Kiệt – P.Đồng Phú – TP.Đồng Hới 
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- Điện thoại: 052.821329 

28- Nhà hàng Yến Chi 

- Địa chỉ: Thôn 7 – Xã Lộc Ninh – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.820561 

29- Nhà hàng Yến Ngân 

- Địa chỉ: Thôn 7 – Xã Lộc Ninh – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.820638 

 

II/ Bƣu điện: 

1- Bưu điện tỉnh Quảng Bình 

- Địa chỉ: 01A Trần Hưng Đạo – P.Đồng Phú – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại thường trực: 052.822253 

- Điện thoại bộ phận QL Dịch vụ VINAPHONE: 052.841223 

- Điện thoại Đài 1080: 052.825693 

2- Bưu điện Thành phố Đồng Hới 

- Địa chỉ: 01A Trần Hưng Đạo – P.Đồng Phú – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại giao dịch: 052.822532 

2.1- Bưu cục Hải Đình  

- Địa chỉ: 15 Mẹ Suốt – P.Hải Đình – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.824629 

2.2- Bưu cục Thuận Lý 

- Địa chỉ: TK 8 – P.Nam Lý – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.824628 

2.3- Bưu cục Ga Đồng Hới 

- Địa chỉ: TK 4 – P.Nam Lý – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.834452 

2.4- Bưu cục Bắc Lý 1 

- Địa chỉ: TK 14 – P.Bắc Lý – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.824637 

2.5- Bưu cục Bắc Lý 2 

- Địa chỉ: TK 4 – P.Bắc Lý – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.839083 

2.6- Bưu cục Cộn (Đồng Sơn) 

- Địa chỉ: TK 5 – P.Đồng Sơn – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.826291 

2.7- Bưu cục Lộc đại 

- Địa chỉ: Thôn 4 – Xã Lộc Ninh – TP.Đồng Hới 
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- Điện thoại: 052.841035 

2.8- Bưu cục Quang Phú 

- Địa chỉ: Thôn Tây phú – Xã Quang Phú – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.810094 

 

III/ Bệnh viện, cơ sở Y tế: 

1- Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới 

- Địa chỉ: TK 10 – P.Nam Lý – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: (052).840998-825105 

2- Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới 

- Địa chỉ: Đường Lê Lợi  – P.Đức Ninh Đông – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.822185 

3- Phòng khám khu vực Đồng Sơn 

- Địa chỉ: TK 3 – P.Đồng Sơn – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.826042 

4- Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Bình 

- Địa chỉ: TK 5 – P.Nam Lý – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.839380 

5- Trạm xá Biên Phòng 

- Địa chỉ:  Đường Trương Pháp – P.Hải Thành – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.821401 

6- Trạm xá Tỉnh Đội 

- Địa chỉ: TK 9 – P.Bắc Nghĩa – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.836072 

8- Trạm xá Công an tỉnh Quảng Bình 

- Địa chỉ: 02 Phan Chu Trinh – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.820635 

 

IV/ Ngân hàng: 

1- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn 

- Địa chỉ: 254 Trần Hưng Đạo – P.Nam Lý – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại : (052).846846. 

2- Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Bình 

- Địa chỉ: 03 Nguyễn Trãi – P.Hải Đình – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.822987 

3- Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Quảng Bình 

- Địa chỉ: 58 Quang Trung – P.Hải Đình – TP.Đồng Hới. 
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- Điện thoại: 052.829564 

4- Chi nhánh Ngân hàng Công thương Quảng Bình 

- Địa chỉ: 215 Lý Thường Kiệt – P.Đồng Phú – TP.Đồng Hới. 

- Điện thoại: (052).840530-840581 

5- Chi nhánh Ngân hàngNgoại thương Quảng Bình 

- Địa chỉ: 54 Nguyễn Hữu Cảnh – P.Hải Đình – TP.Đồng Hới. 

- Điện thoại: 052).840380-840662 

6- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Quảng Bình 

- Địa chỉ: 01 Lý Thường Kiệt – P.Đồng Mỹ – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: (052).827049-827419 

7- Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Quảng Bình 

- Địa chỉ: 02 Mẹ Suốt – P.Hải Đình – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: (052).822647-825656 

7.1- Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Quang Trung 

- Địa chỉ: 48 Quang Trung – P.Hải Đình – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.829809 

7.2- Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Lý Thường Kiệt 

- Địa chỉ: 126 Lý Thường Kiệt – P.Đồng Phú – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.822038 

7.3- Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Trần Hưng Đạo 

- Địa chỉ: 313 Trần Hưng Đạo – P.Nam Lý – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: 052.822738 

7.4- Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Lý Thái Tổ 

- Địa chỉ: TK 3 – P.Bắc Nghĩa – TP.Đồng Hới. 

- Điện thoại: 052.826079 

8- Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Quảng Bình 

- Địa chỉ: 02 Trần Hưng Đạo – P.Đồng Phú – TP.Đồng Hới. 

- Điện thoại: (052).823226-822003 

 

V/ Bến xe, Nhà ga xe lửa: 

V.1- Bến xe: 

1- Bến xe Nam Lý 

- Địa chỉ: TK 11 – P.Nam Lý – TP.Đồng Hới 

- Điện thoại: (052).823226-822003 

V.2- Nhà ga xe lửa: 

1- Ga Đồng Hới  

- Địa chỉ: TK 4 – P.Nam Lý – TP.Đồng Hới. 
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- Điện thoại: (052).836798-839630-836788 

 

* HUYỆN BỐ TRẠCH: 

I/ Khách sạn, Nhà nghỉ, Nhà hàng: 

I.1- Khách sạn: 

1- Khách sạn Đá Nhảy 

- Địa chỉ: Xã Thanh Trạch - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: (052)866041-866042 

- Số lượng: 28 phòng ngủ với 56 giường 

2- Khách sạn Sài Gòn – Phong Nha 

- Địa chỉ: Xã Sơn Trạch - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.675016 

- Số lượng: 15 phòng ngủ với 30 giường 

3- Khách sạn Phi Hùng 

- Địa chỉ: Xã Thanh Trạch - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.665612 

- Số lượng: 15 phòng ngủ với 19 giường 

I.2- Nhà nghỉ: 

1- Nhà nghỉ Việt Huyền 

- Địa chỉ: Xã Thanh Trạch - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.866059 

- Số lượng: 12 phòng ngủ với 24 giường 

2- Nhà nghỉ Hoàng Đạt 

- Địa chỉ: Xã Thanh Trạch - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.866059 

- Số lượng: 10 phòng ngủ với 16 giường 

3- Nhà nghỉ Sông Gianh 

- Địa chỉ: Xã Thanh Trạch - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.866202 

- Số lượng: 08 phòng ngủ với 14 giường 

4- Nhà nghỉ Thanh Vinh 

- Địa chỉ: Xã Thanh Trạch - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại:  

- Số lượng: 03 phòng ngủ với 06 giường 

5- Nhà nghỉ Thanh Hà 

- Địa chỉ: Xã Thanh Trạch - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.866151 
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- Số lượng: 05 phòng ngủ với 05 giường 

6- Nhà nghỉ Quý Nhạn 

- Địa chỉ: Thị Trấn Hoàn Lão - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.862278  

- Số lượng: 05 phòng ngủ với 15 giường 

7- Nhà nghỉ Bình Minh 

- Địa chỉ: Xã Sơn Trạch - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.675025  

- Số lượng: 16 phòng ngủ với 32 giường 

8- Nhà nghỉ Xuân Sơn 

- Địa chỉ: Xã Sơn Trạch - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại di động: 0912032790 

- Số lượng: 12 phòng ngủ với 24 giường 

9- Nhà nghỉ Hoàng Vũ 

- Địa chỉ: Xã Sơn Trạch - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.675095 

- Số lượng: 08 phòng ngủ với 18 giường 

10- Nhà nghỉ Tràng An 

- Địa chỉ: Xã Sơn Trạch - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại:  

- Số lượng: 06 phòng ngủ với 12 giường 

11- Nhà nghỉ Thành Đạt 

- Địa chỉ: Xã Sơn Trạch - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại:  

- Số lượng: 05 phòng ngủ với 10 giường 

12- Nhà nghỉ Thảo Nguyên 

- Địa chỉ: Xã Sơn Trạch - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại:  

- Số lượng: 04 phòng ngủ với 08 giường 

13- Nhà nghỉ Ngọc Minh 

- Địa chỉ: Xã Sơn Trạch - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại:  

- Số lượng: 05 phòng ngủ với 10 giường 

14- Nhà nghỉ Thái Hà 

- Địa chỉ: Xã Sơn Trạch - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.675007 

- Số lượng: 12 phòng ngủ với 29 giường 
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15- Nhà nghỉ Ánh Sơn 

- Địa chỉ: Xã Sơn Trạch - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.675315 

- Số lượng: 08 phòng ngủ với 17 giường 

16- Nhà nghỉ Hương Cảng 

- Địa chỉ: Xã Thanh Trạch - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.656025 

- Số lượng: 05 phòng ngủ với 10 giường 

17- Nhà nghỉ Lan Hương 

- Địa chỉ: Xã Thanh Trạch - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.866364 

- Số lượng: 05 phòng ngủ với 10 giường 

18- Nhà nghỉ Hà Nhung 

- Địa chỉ: Xã Thanh Trạch - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.866364 

- Số lượng: 05 phòng ngủ với 10 giường 

19- Nhà nghỉ Cây Bàng 

- Địa chỉ: Xã Thanh Trạch - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.866427 

- Số lượng: 08 phòng ngủ với 09 giường 

20- Nhà nghỉ Việt Đức 

- Địa chỉ: Xã Thanh Trạch - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.866039 

- Số lượng: 08 phòng ngủ với 12 giường 

21- Nhà nghỉ Hoài Thu 

- Địa chỉ: Xã Thanh Trạch - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: (052). 

- Số lượng: 08 phòng ngủ với 16 giường 

22- Nhà nghỉ Ánh Tuyết 

- Địa chỉ: Xã Thanh Trạch - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.866256 

- Số lượng: 06 phòng ngủ với 08 giường 

23- Nhà nghỉ Hải Tưởng 

- Địa chỉ: Xã Thanh Trạch - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.866174 

- Số lượng: 11 phòng ngủ với 16 giường 

24- Nhà nghỉ Mai Ly 
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- Địa chỉ: Xã Thanh Trạch - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.866866 

- Số lượng: 08 phòng ngủ với 12 giường 

25- Nhà nghỉ Vĩnh Nga 

- Địa chỉ: Xã Thanh Trạch - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: (052). 

- Số lượng: 06 phòng ngủ với 12 giường 

I.3- Nhà hàng: 

1- Nhà hàng Thương mại 

- Địa chỉ: TK 12 - Thị trấn Hoàn Lão - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.862238 

2- Nhà hàng Quý Nhạn 

- Địa chỉ: Thị Trấn Hoàn Lão - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.862278  

 

II/ Bƣu Điện : 

1- Bưu Điện huyện Bố Trạch 

- Địa chỉ: TK 11 - Thị Trấn Hoàn Lão - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.610089  

1.1- Giao dịch Trung tâm 

- Địa chỉ: TK 11 - Thị Trấn Hoàn Lão - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.863382  

1.2- Bưu cục Chánh Hoà 

- Địa chỉ: Chánh Hoà – Xã Nam Trạch - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.863357 

1.3- Bưu cục Lý Hoà 

- Địa chỉ:  Xã Hải Trạch - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.864440  

1.4- Bưu cục Thanh Khê 

- Địa chỉ: Xã Thanh Trạch - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.655330  

1.5- Bưu cục Thọ Lộc 

- Địa chỉ:  Xã Vạn Trạch - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.678417  

1.6- Bưu cục Troóc 

- Địa chỉ:  Xã Vạn Trạch - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.679002  
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1.7- Bưu cục Phong Nha 

- Địa chỉ:  Xã Sơn Trạch - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.675107 

1.8- Bưu cục Nam Gianh  

- Địa chỉ:  Xã Bắc Trạch - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.866005 

 

III/ Bệnh viện, cơ sở Y tế: 

1- Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch 

- Địa chỉ: TK 9 - Thị trấn Hoàn Lão - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.862707 

2- Trạm Y tế Bắc Trạch 

- Địa chỉ: Xã Bắc Trạch - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.866857 

3- Trạm Y tế Cự Nẩm 

- Địa chỉ: Xã Cự Nẩm - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.675167 

4- Trạm Y tế Đồng Trạch 

- Địa chỉ: Xã Đồng Trạch - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.864553 

5- Trạm Y tế Đức Trạch 

- Địa chỉ: Xã Đức Trạch - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.864758 

6- Trạm Y tế Hạ Trạch 

- Địa chỉ: Xã Hạ Trạch - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.866927 

7- Trạm Y tế Hoà Trạch 

- Địa chỉ: Xã Hoà Trạch - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.863310 

8- Trạm Y tế Hoàn Lão 

- Địa chỉ: Thị trấn Hoàn Lão - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.863275 

9- Trạm Y tế Hưng Trạch 

- Địa chỉ :  Xã Hưng Trạch - Huyện Bố Trạch. 

- Điện thoại : (052).675007. 

10- Trạm Y tế Lý Trạch 

- Địa chỉ: Xã Lý Trạch - Huyện Bố Trạch 
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- Điện thoại: 052.863344 

11- Trạm Y tế Nam Trạch 

- Địa chỉ: Xã Nam Trạch - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.863154 

12- Trạm Y tế Phú Định 

- Địa chỉ: Xã Phú Định - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.675167 

13- Trạm Y tế Phú Trạch 

- Địa chỉ: Xã Phú Trạch - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.864760 

14- Trạm Y tế Sơn Lộc 

- Địa chỉ: Xã Sơn Lộc - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.864550 

15- Trạm Y tế Tây Trạch 

- Địa chỉ: Xã Tây Trạch - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.863348 

16- Trạm Y tế Trung Trạch 

- Địa chỉ: Xã Trung Trạch - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.863305 

17- Trạm Y tế Vạn Trạch 

- Địa chỉ: Xã Vạn Trạch - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.678345 

19- Trạm Y tế Đại Trạch 

- Địa chỉ: Xã Đại Trạch - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.862809 

20- Trạm Y tế Hải Trạch 

- Địa chỉ: Xã Hải Trạch - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.864121 

21- Trạm Y tế Lâm Trạch 

- Địa chỉ: Xã Lâm Trạch - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.679372 

22- Trạm Y tế Mỹ Trạch 

- Địa chỉ: Xã Mỹ Trạch - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.866434 

23- Trạm Y tế Nhân Trạch 

- Địa chỉ: Xã Nhân Trạch - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.862132 
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24- Trạm Y tế Phúc Trạch 

- Địa chỉ: Xã Phúc Trạch - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.679362 

25- Trạm Y tế Sơn Trạch 

- Địa chỉ: Xã Sơn Trạch - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.675047 

26- Trạm Y tế Thanh Trạch 

- Địa chỉ: Xã Thanh Trạch - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.866477 

27- Trạm Y tế Xuân Trạch 

- Địa chỉ: Xã Xuân Trạch - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.679690 

 

IV/ Ngân hàng: 

1- Ngân hàng Chính sách Xã hội Bố Trạch 

- Địa chỉ: TK 11 - Thị trấn Hoàn Lão - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.863610 

2- Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Bố Trạch 

- Địa chỉ: TK 11 - Thị trấn Hoàn Lão - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.610027 

3- Chi nhánh NHNN&PTNT Lý Hoà. 

- Địa chỉ: QL 1A – Xã Hải Trạch - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.864870 

4- Chi nhánh Ngân hàng Thanh Khê 

- Địa chỉ: Xã Thanh Trạch - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.866813 

5- Chi nhánh Ngân hàng Thọ Lộc 

- Địa chỉ: Xã Cự Nẩm - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.675513 

 

V/ Bến xe, Nhà ga xe lửa: 

V.1- Bến xe: 

1- Bến xe Hoàn Lão 

- Địa chỉ:  TK 1 - Thị trấn Hoàn Lão - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.863752 

V.2- Nhà ga xe lửa: 

1- Ga Hoàn Lão 
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- Địa chỉ: Thị trấn Hoàn Lão - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: 052.862798 

2- Ga Phúc Tự 

- Địa chỉ: Xã Đại Trạch - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: (052).862686-610073 

3- Ga Thọ Lộc 

- Địa chỉ: Xã Vạn Trạch Trạch - Huyện Bố Trạch 

- Điện thoại: (052).862686-610073 

* HUYỆN QUẢNG TRẠCH: 

I/ Khách sạn, Nhà nghỉ, Nhà hàng: 

I.1- Khách sạn: 

1- Khách sạn COSEVCO STAR Ba Đồn - Quảng Trạch 

- Địa chỉ: Thị trấn Ba Đồn - Huyện Quảng Trạch 

- Điện thoại: 052.513572 

- Số lượng: 30 phòng ngủ với 57 giường 

- Tiêu chuẩn: 2 sao (Theo Sở TMDL Quảng Bình) 

2- Khách sạn Sông Loan 

- Địa chỉ: Quảng Tùng - Huyện Quảng Trạch 

- Điện thoại: 052.596024 

- Số lượng: 21 phòng ngủ với 30 giường 

- Tiêu chuẩn: 2 sao (Theo Sở TMDL Quảng Bình) 

I.2- Nhà nghỉ: 

1- Nhà nghỉ Linh Giang 

- Địa chỉ: Thị trấn Ba Đồn - Huyện Quảng Trạch 

- Điện thoại: 052.512251 

- Số lượng: 14 phòng ngủ với 42 giường 

2- Nhà nghỉ Hoa Mai 

- Địa chỉ: Phía Bắc Ròon - Huyện Quảng Trạch 

- Điện thoại: (052). 

- Số lượng: 07 phòng ngủ với 15 giường 

3- Nhà nghỉ Quỳnh 

- Địa chỉ: Xóm Cầu, Xã Quảng Thuận - Huyện Quảng Trạch 

- Điện thoại: 052.517328 

- Số lượng: 14 phòng ngủ với 42 giường 

 

II/ Bƣu điện: 

1- Bưu điện huyện Quảng Trạch 
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- Địa chỉ: Khu phố 1 - Thị trấn Ba Đồn - Huyện Quảng Trạch 

- Điện thoại: (052).514755-517887 

2- Bưu cục Trung tâm 

- Địa chỉ: Khu phố 1 - Thị trấn Ba Đồn - Huyện Quảng Trạch 

- Điện thoại: (052).512008-513227 

3- Bưu cục chợ Cổng 

- Địa chỉ: Chợ Cổng, Xã Quảng Lưu - Huyện Quảng Trạch 

- Điện thoại: 052.513008 

4- Bưu cục chợ Sãi 

- Địa chỉ: Thượng Thôn, Xã QuảngTrung - Huyện Quảng Trạch 

- Điện thoại: 052.585228 

5- Bưu cục Hoà Ninh 

- Địa chỉ: Nhân Hoà, Xã Quảng Hoà - Huyện Quảng Trạch 

- Điện thoại: 052.585200 

6- Bưu cục Ngoạ Cương 

- Địa chỉ: Ngọa Cương, Xã Cảnh Hoá - Huyện Quảng Trạch 

- Điện thoại: 052.516007 

7- Bưu cục Quảng Thọ 

- Địa chỉ: Ngã tư, Xã Quảng Thọ - Huyện Quảng Trạch 

- Điện thoại: 052.512349 

8- Bưu cục Ròon 

- Địa chỉ: Di luân, Xã Quảng Tùng - Huyện Quảng Trạch 

- Điện thoại: 052.596145 

  

III/ Bệnh viện, cơ sở Y tế: 

1- Bệnh viện khu vực Bắc Quảng Bình 

- Địa chỉ: Xã Quảng Thọ - Huyện Quảng Trạch 

- Điện thoại: (052).512298-512208 

2- Trung tâm Y tế dự phòng huyện Quảng Trạch 

- Địa chỉ: Xã Quảng Thọ - Huyện Quảng Trạch 

- Điện thoại: 052.513698 

 

 IV/ Ngân hàng: 

1- Ngân hàng Chính sách Xã hội – Chi nhánh Quảng Trạch 

- Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Ba Đồn - Huyện Quảng Trạch 

- Điện thoại: 052.513698 

2- Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Ba Đồn 
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- Địa chỉ: Khu phố 4, Thị trấn Ba Đồn - Huyện Quảng Trạch 

- Điện thoại: (052).512568-512463 

3- Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Quảng Trạch 

- Địa chỉ: Khu phố 5, Thị trấn Ba Đồn - Huyện Quảng Trạch 

- Điện thoại: (052).514328-512052 

4- Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp khu vực Hoà Ninh 

- Địa chỉ: Nhân Hoà, Xã Quảng Hoà - Huyện Quảng Trạch 

- Điện thoại: (052).585211-586883 

5- Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp khu vực Roòn 

- Địa chỉ: Tân Phú, Xã Quảng Phú - Huyện Quảng Trạch 

- Điện thoại: (052).598013-596745 

 

V/ Bến xe, Nhà ga xe lửa: 

V.1- Bến xe: 

1- Bến xe Ba Đồn 

- Địa chỉ: Tân Phú, Xã Quảng Phú - Huyện Quảng Trạch 

- Điện thoại: (052).598013-596745 

V.2- Nhà ga xe lửa: 

1- Ga Minh Lệ 

- Địa chỉ: Xã Quảng Minh - Huyện Quảng Trạch 

- Điện thoại: 052.585417 

 

* HUYỆN MINH HOÁ: 

I/ Khách sạn, Nhà nghỉ: 

1- Nhà nghỉ Đinh Xuân Tứ 

- Địa chỉ: Thị trấn Quy Đạt - Huyện Minh Hoá 

- Điện thoại: (052). 

- Số lượng: 04 phòng ngủ với 08 giường 

 

II/ Bƣu điện: 

1- Bưu điện huyện Minh Hoá 

- Địa chỉ: Thị trấn Quy Đạt - Huyện Minh Hoá 

- Điện thoại: 052.572218 

2- Bưu cục Trung tâm 

- Địa chỉ: Thị trấn Quy Đạt - Huyện Minh Hoá 

- Điện thoại: (052).572217-575240 

3- Bưu cục Cha Lo 
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- Địa chỉ: Xã Dân Hoá - Huyện Minh Hoá 

- Điện thoại: (052).099252001-099652003 

 

III/ Bệnh viện, cơ sở Y tế: 

1- Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hoá 

- Địa chỉ: Thị trấn Quy Đạt - Huyện Minh Hoá 

- Điện thoại: (052).572230-575561 

2- Trạm Y tế Thị trấn Quy Đạt 

- Địa chỉ: TK 8, Thị trấn Quy Đạt - Huyện Minh Hoá 

- Điện thoại: 052.573218 

3- Trạm Y tế xã Hoá Sơn 

- Địa chỉ: Xã Hoá Sơn - Huyện Minh Hoá 

- Điện thoại: 052.516983 

4- Trạm Y tế xã Minh Hoá 

- Địa chỉ: Thôn 1 Kim Bảng - Huyện Minh Hoá 

- Điện thoại: 052.573512 

5- Trạm Y tế xã Tân Hoá 

- Địa chỉ: Xã Tân Hoá - Huyện Minh Hoá 

- Điện thoại: 052.573042 

6- Trạm Y tế xã Thượng Hoá 

- Địa chỉ: Xã Thượng Hoá - Huyện Minh Hoá 

- Điện thoại: 052.573044 

7- Trạm Y tế xã Trung Hoá 

- Địa chỉ: Xã Trung Hoá - Huyện Minh Hoá 

- Điện thoại: 052.573639 

8- Trạm Y tế xã Xuân Hoá  

- Địa chỉ: Xã Xuân Hoá - Huyện Minh Hoá 

- Điện thoại: 052.753334 

9- Trạm Y tế xã Yên Hoá 

- Địa chỉ: Xã Yên Hoá - Huyện Minh Hoá 

- Điện thoại: 052.572128 

  

IV/ Ngân hàng:  

1- Ngân hàng Chính sách Xã hội Minh Hoá 

- Địa chỉ: Thị trấn Quy Đạt - Huyện Minh Hoá 

- Điện thoại: 052.572755 

2- Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Minh Hoá 
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- Địa chỉ: TK7 - Thị trấn Quy Đạt - Huyện Minh Hoá 

- Điện thoại: 052.572220 

 

V/ Bến xe, Nhà ga xe lửa: 

V.1- Bến xe: 

1- Bến xe Quy Đạt 

- Địa chỉ: TK7 - Thị trấn Quy Đạt - Huyện Minh Hoá 

- Điện thoại: 052.572480 

 

*HUYỆN TUYÊN HOÁ: 

I/ Bƣu điện: 

1- Bưu điện huyện Tuyên Hoá 

- Địa chỉ: TK 1 - Thị trấn Đồng Lê - Huyện Tuyên Hoá 

- Điện thoại: 052.685306 

2- Bưu cục Trung tâm 

- Địa chỉ: Thị trấn Đồng Lê - Huyện Tuyên Hoá 

- Điện thoại: (052).684099-684634 

3- Bưu cục chợ Cuồi 

- Địa chỉ: Xã Tiến Hoá - Huyện Tuyên Hoá 

- Điện thoại: (052).670004-670540 

4- Bưu cục chợ Gát 

- Địa chỉ: Xã Đức Hoá - Huyện Tuyên Hoá 

- Điện thoại: (052).670005-671175 

5- Bưu cục Minh Cầm 

- Địa chỉ: Xã Phong Hoá - Huyện Tuyên Hoá 

- Điện thoại: (052).670003-670530 

6- Bưu cục Tân Ấp 

- Địa chỉ: Xã Phong Hoá - Huyện Tuyên Hoá 

- Điện thoại: 052.684103 

 

II/ Bệnh viện, cơ sở Y tế: 

1- Bệnh viện Tuyên Hoá 

- Địa chỉ: Thị trấn Đồng Lê - Huyện Tuyên Hoá 

- Điện thoại: (052).684107-684249 

2- Bệnh viện Mai Hoá 

- Địa chỉ: Xã Mai Hoá - Huyện Tuyên Hoá 

- Điện thoại: 052.670011 
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3- Trạm Y tế Thị trấn Đồng Lê 

- Địa chỉ: Thị trấn Đồng Lê - Huyện Tuyên Hoá 

- Điện thoại: 052.685451 

4- Trạm Y tế xã Châu Hoá 

- Địa chỉ: Xã Châu Hoá - Huyện Tuyên Hoá 

- Điện thoại: 052.671134 

5- Trạm Y tế xã Đồng Hoá 

- Địa chỉ: Xã Đồng Hoá - Huyện Tuyên Hoá 

- Điện thoại: 052.684687 

6- Trạm Y tế xã Đức Hoá 

- Địa chỉ: Xã Đức Hoá - Huyện Tuyên Hoá 

- Số Điện thoại: 052.670201 

7- Trạm Y tế xã Lê Hoá 

- Địa chỉ: Xã Lê Hoá - Huyện Tuyên Hoá 

- Điện thoại: 052.685504 

8- Trạm Y tế xã Nam Hoá 

- Địa chỉ: Xã Nam Hoá - Huyện Tuyên Hoá 

- Điện thoại: 052.670965 

9- Trạm Y tế xã Phong Hoá 

- Địa chỉ: Xã Phong Hoá - Huyện Tuyên Hoá 

- Điện thoại: 052.670501 

10- Trạm Y tế xã Sơn Hoá 

- Địa chỉ: Xã Sơn Hoá - Huyện Tuyên Hoá 

- Điện thoại: 052.685445 

11- Trạm Y tế xã Thạch Hoá 

- Địa chỉ: Xã Thạch Hoá - Huyện Tuyên Hoá 

- Điện thoại: 052.670949 

12- Trạm Y tế xã Thuận Hoá 

- Địa chỉ: Xã Thuận Hoá - Huyện Tuyên Hoá 

- Điện thoại: 052.684155 

13- Trạm Y tế xã Tiến Hoá 

- Địa chỉ: Xã Tiến Hoá - Huyện Tuyên Hoá 

- Điện thoại: 052.670554 

14- Trạm Y tế xã Văn Hoá 

- Địa chỉ: Xã Văn Hoá - Huyện Tuyên Hoá 

- Điện thoại: 052.516027 
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III/ Ngân hàng: 

1- Ngân hàng Chính sách Xã hội  

- Địa chỉ: Tiểu khu 2 - Thị trấn Đồng Lê – Huyện Tuyên Hoá 

- Điện thoại: (052).684786-684720 

2- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Bình 

- Địa chỉ: Chợ Cuối – Xã Tiến Hoá – Huyện Tuyên Hoá 

- Điện thoại: 052.670497 

3- Ngân hàngNông nghiệp và Nông thôn Tuyên Hoá 

- Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị trấn Đồng Lê – Huyện Tuyên Hoá 

- Điện thoại: (052).684094-684167 

4-  Ngân hàng Nông nghiệp và Nông thôn Minh Cầm 

- Địa chỉ: Xã Minh Cầm – Huyện Tuyên Hoá 

- Điện thoại: (052).670377-670253 

 

IV/ Bến xe, Nhà ga xe lửa: 

IV.1- Nhà ga xe lửa: 

1- Ga Đồng Lê 

- Địa chỉ: Thị trấn Đồng Lê - Huyện Tuyên Hoá 

- Điện thoại: (052).684724-684402 

2- Ga Kim Lũ 

- Địa chỉ: Xã Kim Hoá - Huyện Tuyên Hoá 

- Điện thoại: 052.684343 

3- Ga Ngọc Lâm 

- Địa chỉ: Xã Đức Hoá - Huyện Tuyên Hoá 

- Điện thoại: 052.670337 

 

* HUYỆN QUẢNG NINH: 

I/ Bƣu điện: 

1- Bưu điện huyện Quảng Ninh 

- Địa chỉ: Thị trấn Quán Hàu - Huyện Quảng Ninh 

- Điện thoại: 052.872048 

2- Giao dịch Trung tâm 

- Địa chỉ: Thị trấn Quán Hàu - Huyện Quảng Ninh 

- Điện thoại: (052).872063-872070 

3- Bưu cục Dinh Mười 

- Địa chỉ: Xã Gia Ninh - Huyện Quảng Ninh 

- Điện thoại: 052.872077 
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4- Bưu cục Mỹ Trung 

- Địa chỉ: Xã Gia Ninh - Huyện Quảng Ninh 

- Điện thoại: (052).872073-873613 

5- Bưu cục Cổ Hiền 

- Địa chỉ: Xã Hiền Ninh - Huyện Quảng Ninh 

- Điện thoại: 052.936242 

6- Bưu cục Áng Sơn 

- Địa chỉ: Xã Vạn Ninh - Huyện Quảng Ninh 

- Điện thoại: 052.936228 

 

II/ Bệnh viện, cơ sở Y tế: 

1- Bệnh viện đa khoa Quảng Ninh 

- Địa chỉ: Xã Gia Ninh - Huyện Quảng Ninh 

- Điện thoại: (052).872830-872013 

2- Trạm Y tế xã Duy Ninh 

- Địa chỉ: Xã Duy Ninh - Huyện Quảng Ninh 

- Điện thoại: (052).873655-873976 

3- Trạm Y tế Thị trấn Quán Hàu 

- Địa chỉ: Thị trấn Quán Hàu - Huyện Quảng Ninh 

- Điện thoại: 052.872808 

4- Trạm Y tế xã An Ninh 

- Địa chỉ: Xã An Ninh - Huyện Quảng Ninh 

- Điện thoại: 052.936916 

5- Trạm Y tế xã Gia Ninh 

- Địa chỉ: Xã Gia Ninh - Huyện Quảng Ninh 

- Điện thoại: 052.872498 

6- Trạm Y tế xã Hàm Ninh 

- Địa chỉ: Xã Hàm Ninh - Huyện Quảng Ninh 

- Điện thoại: 052.872979 

7- Trạm Y tế xã Hải Ninh 

- Địa chỉ: Xã Hải Ninh - Huyện Quảng Ninh 

- Điện thoại: 052.872840 

8- Trạm Y tế xã Hiền Ninh 

- Địa chỉ: Xã Hiền Ninh - Huyện Quảng Ninh 

- Điện thoại: 052.936526 

9- Trạm Y tế xã Lương Ninh 

- Địa chỉ: Xã Lương Ninh - Huyện Quảng Ninh 



SỔ TAY DU LỊCH QUẢNG BÌNH 

 

http://dostquangbinh.gov.vn/uploads/410qb/sotaydulich/tong.htm 

- Điện thoại: 052.872935 

10- Trạm Y tế xã Tân Ninh 

- Địa chỉ: Xã Tân Ninh - Huyện Quảng Ninh 

- Điện thoại: 052.936668. 

11- Trạm Y tế xã Trường Xuân 

- Địa chỉ: Xã Trường Xuân - Huyện Quảng Ninh 

- Điện thoại: (052).936601-935931 

12- Trạm Y tế xã Vạn Ninh 

- Địa chỉ: Xã Vạn Ninh - Huyện Quảng Ninh 

- Điện thoại: 052.936867 

13- Trạm Y tế xã Vĩnh Ninh 

- Địa chỉ: Xã Gia Ninh - Huyện Quảng Ninh 

- Điện thoại: 052.872834 

14- Trạm Y tế xã Xuân Ninh 

- Địa chỉ: Xã Xuân Ninh - Huyện Quảng Ninh 

- Điện thoại: (052).935308-936553 

15- Trạm Y tế xã Võ Ninh 

- Địa chỉ: Xã Võ Ninh - Huyện Quảng Ninh 

- Điện thoại: (052).872937-914492 

 

III/ Ngân hàng: 

1- Ngân hàng Chính sách Xã hội Quảng Ninh 

- Địa chỉ: Tiểu khu 5 - Thị trấn Quán Hàu – Huyện Quảng Ninh 

- Điện thoại: (052).882903-965066 

2- Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp  

- Địa chỉ: Tiểu khu 3 - Thị trấn Quán Hàu – Huyện Quảng Ninh 

- Điện thoại: (052).873098-872030 

2- Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Dinh Mười 

- Địa chỉ: Dinh Mười – Xã Gia Ninh – Huyện Quảng Ninh 

- Điện thoại: 052.873372 

 

IV/ Bến xe, Nhà ga xe lửa: 

1- Ga Lệ Kỳ 

- Địa chỉ: Xã Vĩnh Ninh - Huyện Quảng Ninh 

- Điện thoại: 052.872283 

2- Ga Long Đại 

- Địa chỉ: Xã Xuân Ninh - Huyện Quảng Ninh 
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- Điện thoại: 052.936258 

 

* HUYỆN LỆ THUỶ: 

I/ Khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng: 

I.1- Nhà hàng: 

1- Nhà hàng An Dũng 

- Địa chỉ: Thị trấn Kiến Giang – Huyện Lệ Thuỷ 

- Điện thoại: 052.882894 

2- Nhà hàng Quê Hương 

- Địa chỉ: Thị trấn Kiến Giang – Huyện Lệ Thuỷ 

- Điện thoại: 052.882441 

3- Nhà hàng Thương Phê 

- Địa chỉ: Thị trấn Kiến Giang – Huyện Lệ Thuỷ 

- Điện thoại: 052.882659 

 

II/ Bƣu điện: 

1- Bưu điện huyện Lệ Thuỷ 

- Địa chỉ: Thị trấn Kiến Giang – Huyện Lệ Thuỷ 

- Điện thoại: 052.964461 

2- Giao dịch Trung tâm 

- Địa chỉ: Thị trấn Kiến Giang – Huyện Lệ Thuỷ 

- Điện thoại: (052).882150-882507 

3- Bưu cục Mỹ Đức 

- Địa chỉ: Xã Sơn Thuỷ – Huyện Lệ Thuỷ 

- Điện thoại: (052).996235-996608 

4- Bưu cục chợ Trạm 

- Địa chỉ: Xã Mỹ Thuỷ – Huyện Lệ Thuỷ 

- Điện thoại: (052).882529-883772 

4- Bưu cục chợ Cưởi 

- Địa chỉ: Thanh Thuỷ – Huyện Lệ Thuỷ 

- Điện thoại: (052).882523-964852 

5- Bưu cục chợ Chè 

- Địa chỉ: Hồng Thuỷ – Huyện Lệ Thuỷ 

- Điện thoại: (052).950131-950210 

6- Bưu cục chợ Mai 

- Địa chỉ: Hưng Thuỷ – Huyện Lệ Thuỷ 

- Điện thoại: (052).959021-959194 
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7- Bưu cục Sen Thuỷ 

- Địa chỉ: Sen Thuỷ – Huyện Lệ Thuỷ 

- Điện thoại: (052).953298-953330 

  

III/ Bệnh viện, cơ sở Y tế: 

1- Bệnh viện đa khoa Lệ Thuỷ 

- Địa chỉ: Thị trấn Kiến Giang – Huyện Lệ Thuỷ 

- Điện thoại: (052).964810-882623 

2- Trạm Y tế xã An Thuỷ 

- Địa chỉ: Xã An Thuỷ – Huyện Lệ Thuỷ 

- Điện thoại: 052.883170 

3- Trạm Y tế xã Cam Thuỷ 

- Địa chỉ: Xã Cam Thuỷ – Huyện Lệ Thuỷ 

- Điện thoại: 052.883321 

4- Trạm Y tế xã Dương Thuỷ 

- Địa chỉ: Xã Dương Thuỷ – Huyện Lệ Thuỷ 

- Điện thoại: 052.882665 

5- Trạm Y tế xã Hoa Thuỷ 

- Địa chỉ:  Xã Hoa Thuỷ – Huyện Lệ Thuỷ 

- Điện thoại: 052.996489-996712 

6- Trạm Y tế xã Hồng Thuỷ 

- Địa chỉ: Xã Hồng Thuỷ – Huyện Lệ Thuỷ 

- Điện thoại: 052.950091 

7- Trạm Y tế xã Hưng Thuỷ 

- Địa chỉ: Xã Hưng Thuỷ – Huyện Lệ Thuỷ 

- Điện thoại: (052).959080-959300 

8- Trạm Y tế xã Liên Thuỷ 

- Địa chỉ: Xã Liên Thuỷ – Huyện Lệ Thuỷ 

- Điện thoại: (052).964810-883216 

9- Trạm Y tế xã Lộc Thuỷ 

- Địa chỉ: Xã Lộc Thuỷ – Huyện Lệ Thuỷ 

- Điện thoại: 052.883214 

10- Trạm Y tế xã Mai Thuỷ 

- Địa chỉ: Xã Mai Thuỷ – Huyện Lệ Thuỷ 

- Điện thoại: (052).883189-964447 

11- Trạm Y tế xã Ngư Thuỷ Trung 

- Địa chỉ: Thượng Bắc – Ngư Thuỷ Trung – Huyện Lệ Thuỷ 
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- Điện thoại: 052.959143 

12- Trạm Y tế xã Ngư Thuỷ Nam 

- Địa chỉ: Ngư Thuỷ Nam – Huyện Lệ Thuỷ 

- Điện thoại: 052.953031 

13- Trạm Y tế xã Phú Thuỷ 

- Địa chỉ: Xã Phú Thuỷ – Huyện Lệ Thuỷ 

- Điện thoại: 052.883216-964337 

13- Trạm Y tế xã Phong Thuỷ 

- Địa chỉ: Xã Phong Thuỷ – Huyện Lệ Thuỷ 

- Điện thoại: (052).883387-960357 

14- Trạm Y tế xã Sen Thuỷ 

- Địa chỉ: Xã Sen Thuỷ – Huyện Lệ Thuỷ 

- Điện thoại: 052.953164 

15- Trạm Y tế xã Sơn Thuỷ 

- Địa chỉ: Xã Sơn Thuỷ – Huyện Lệ Thuỷ 

- Điện thoại: 052.996488 

16- Trạm Y tế xã Tân Thuỷ 

- Địa chỉ: Xã Tân Thuỷ – Huyện Lệ Thuỷ 

- Điện thoại: 052.959100 

17- Trạm Y tế xã Thanh Thuỷ 

- Địa chỉ: Xã Thanh Thuỷ – Huyện Lệ Thuỷ 

- Điện thoại: 052.883356 

18- Trạm Y tế xã Thái Thuỷ 

- Địa chỉ: Xã Thái Thuỷ – Huyện Lệ Thuỷ 

- Điện thoại: 052.959386 

19- Trạm Y tế Thị trấn Kiến Giang 

- Địa chỉ: Thị trấn Kiên Giang – Huyện Lệ Thuỷ 

- Điện thoại: (052).965401-883217 

20- Trạm Y tế xã Thị trấn Lệ Ninh 

- Địa chỉ: Thị trấn Lệ Ninh – Huyện Lệ Thuỷ 

- Điện thoại: 052.996425 

21- Trạm Y tế xã Trường Thuỷ 

- Địa chỉ: Xã Trường Thuỷ – Huyện Lệ Thuỷ 

- Điện thoại: 052.996425 

22- Trạm Y tế xã Văn Thuỷ 

- Địa chỉ: Xã Văn Thuỷ – Huyện Lệ Thuỷ 

- Điện thoại: 052.964259 
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23- Trạm Y tế xã Xuân Thuỷ 

- Địa chỉ: Xã Xuân Thuỷ – Huyện Lệ Thuỷ 

- Điện thoại: 052.883397 

 

IV/ Ngân hàng: 

1- Ngân hàng Chính sách Xã hội Lệ Thuỷ 

- Địa chỉ: Thị trấn Kiên Giang – Huyện Lệ Thuỷ 

- Điện thoại: (052).882903-965066 

2- Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT 

- Địa chỉ: Xã Liên Thuỷ – Huyện Lệ Thuỷ 

- Điện thoại: (052).883270-882944 

 

V/ Bến xe, Nhà ga xe lửa: 

V.1- Bến xe: 

1- Bến xe Lệ Thuỷ 

- Địa chỉ: Thị trấn Kiên Giang – Huyện Lệ Thuỷ 

- Điện thoại: 052.882122 

V.2- Nhà ga xe lửa: 

1- Ga Mỹ Đức 

- Địa chỉ: Xã Sơn Thuỷ – Huyện Lệ Thuỷ 

- Điện thoại: (052).996275-996688 

2- Ga Mỹ Trạch 

- Địa chỉ: Xã Mỹ Thuỷ – Huyện Lệ Thuỷ 

- Điện thoại: (052).882708-965141 

3- Ga Phú Hoà 

- Địa chỉ: Xã  Phú Thuỷ – Huyện Lệ Thuỷ 

- Điện thoại: 052.882997 

4- Ga Thượng Lâm 

- Địa chỉ: Xã Thái Thuỷ – Huyện Lệ Thuỷ 

- Điện thoại: 0 


